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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Số:          /TB-STNMT     Trà Vinh, ngày      tháng 3 năm 2024 
 

THÔNG BÁO 
   Về việc mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm để thực hiện  

dự toán mua sắm năm 2024 
 

  Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân/đơn vị có chức năng cung cấp  
                                     vật tư, văn phòng phẩm văn phòng 

 

 Nhằm chuẩn bị cho công tác lập dự toán mua sắm vật tư, văn phòng phẩm 
sử dụng năm 2024; Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các tổ chức/cá 

nhân/đơn vị có ngành nghề kinh doanh phù hợp tham gia chào giá theo thông tin 
như sau: 

1. Thông tin yêu cầu báo giá 
 

Stt Chủng loại vật tư/văn phòng phẩm 

Đơn vị 

sản 

phẩm 

báo giá 

Quy cách, tiêu chuẩn hàng 

hóa  

1 Giấy in A4 01 gram 

ĐL80 Gsm. Chất lượng: Giấy 

trắng đẹp, láng, mịn. Quy 

cách khổ A4 (210x297mm); 

500 tờ/gram, hiệu: paper One 

hoặc tương đương. 

2 Giấy in A3 01 gram 

ĐL80 Gsm. Chất lượng: Giấy 

trắng đẹp, láng, mịn. Quy 

cách khổ A3 (297 x 420 mm); 

500 tờ/gram, hiệu: IK PLUS 

hoặc tương đương  

3 Giấy bìa màu A4 01 gram 
100 tờ/ 1 xấp; Loại bìa cứng 

dùng đóng cuốn, màu xanh 

4 Giấy bìa màu A3  01 gram 

100 tờ/ 1 xấp; Giấy bìa A3 

loại mỏng, màu xanh dương, 

dư khổ A3; Loại bìa VNA3 

hoặc tương đương. 

5 Bìa kiếng A4 01 gram 
100 tờ/ 1 xấp; Loại bìa cứng 

dùng đóng cuốn, màu trắng 

6 
Mực photo Konica Minolta Bizhub 
287 

01 hộp Số lượng bản chụp tối đa: 
1600 với độ phủ mực 5%/1 
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trang A4. Loại tốt, hiệu mực 

chính hãng hoặc tương đương 

7 Mực in HP Laser Jet Pro M401d  01 hộp 

Ký hiệu: 80A. Loại tốt, mực 

màu đen  

Số lượng bản in 2.700 trang/ 

hộp độ phủ 5% 

8 Mực in HP Laser Jet Pro M402d  01 hộp 
Ký hiệu: 26A. Loại tốt, mực 
màu đen  

9 Mực in HP Laser Jet Pro M406  01 hộp 
Ký hiệu: 76A. Có chip, loại 

tốt, mực màu đen 

10 Mực in HP Laser Jet Pro M203dw 01 hộp 
Ký hiệu: 30A, loại tốt, mực 

màu đen  

11 Mực in HP 2055 01 hộp 
Ký hiệu: 05A. Số lượng bản 

in 2.300 trang/ hộp độ phủ 5% 

12 Mực in canon MF 221D 01 hộp 
Ký hiệu: 337, loại tốt, mực 

màu đen  

13 
Mực sạc máy in HP Laser Jet Pro 

M401d  
01 hộp 

Ký hiệu: 80A, loại tốt, mực 

màu đen  

14 
Mực sạc máy in HP Laser Jet Pro 

M402d  
01 hộp 

Ký hiệu: 26A, loại tốt, mực 

màu đen 

15 
Mực sạc máy in HP Laser Jet Pro 

M406  
01 hộp 

Ký hiệu: 76A, (Có chip), loại 

tốt, mực màu đen  

16 
Mực sạc máy in HP Laser Jet Pro 

M203dw 
01 hộp 

Ký hiệu: 30A, loại tốt, mực 

màu đen  

17 Mực sạc máy in HP 2055 01 hộp 
Ký hiệu: 05A. Số lượng bản 

in 2.300 trang/ hộp độ phủ 5% 

18 Mực sạc máy in canon MF 221D 01 hộp 
Ký hiệu: 337, loại tốt, mực 

màu đen  

19 Bàn phím 01 cái 
 Dùng cho tất cả các loại máy 

vi tính, loại tốt 

20 Chuột máy tính 01 con  Loại tốt, chuột có dây 

21 Chuột máy tính 01 con  Loại tốt, chuột không dây 

22 Bìa 03 dây (10P) 01 cái 
Độ rộng gáy: 10P, chất liệu 

bìa giấy cứng loại tốt 
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23 Bìa 03 dây (15P) 01 cái 
Độ rộng gáy: 15P, chất liệu 

bìa giấy cứng loại tốt 

24 Hộp lưu trữ hồ sơ (15P) 01 Hộp 

Kích thước 10x297 mm, độ 

rộng gáy 15P, chất liệu bìa 

giấy cứng loại tốt, hiệu Thái 

Dương hoặc tương đương 

23 Pin đồng hồ, micro 01 Cục Loại 2A; size 1,5V, loại tốt 

24 Pin remove máy điều hòa nhiệt độ 01 Cục Loại 3A; size 1,5V, loại tốt 

25 Pin sử dụng máy GPS 01 Cục 

Loại 2A; size 1,5V; hiệu  

Maxcell super hoặc tương 

đương. 

26 Kim bấm số 10 01 hộp Hộp kim bấm số 10, hộp nhỏ 

27 Ghim kẹp nhựa màu 01 bịt 
Loại bịt nhỏ, ghim được bao 

nhựa màu. 

28 Máy tính cầm tay 01 cái 
Để tính toán số học thông 

thường, loại tốt 

29 Băng keo trắng 5 phân Cuồn Loại 80-100 yard, tốt 

30 Băng keo xanh gân  5 phân Cuồn 
Loại 80-100 yard, tốt, dùng để 

đóng cuốn 

31 Băng keo xanh gân  15 phân Cuồn 
Loại 80-100 yard, tốt, dùng để 

đóng cuốn 

32 Túi đựng hồ sơ 01 cái 

Túi đựng hồ sơ (25x35cm) - 

Bằng giấy Kraft; 

- Định lượng 80 gram, kích 
thước (25cmx35cm) đã xếp 

nắp, nắp 2 cm, sai số +2mm; 

- Chịu lực đựng được 150 tờ 

giấy A4 (định lượng 80 gram) 

trở lên, độ bền đảm bảo khi 

cầm (nắm) nắp túi hồ sơ ở 

trạng thái tự do trong 30 giây 

không tróc keo, rách giấy; 

- Túi được in một mặt ngoài 

theo hình thức và nội dung 

thực hiện theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

33 Sổ tiếp nhận hồ sơ 01 Quyển kích thước: 30x40 dày ĐB, 
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chất liệu: giấy loại tốt, bìa 

cứng và in theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư 

 * Lưu ý: Giá chào hàng phải bao gồm thuế (nêu rõ mức thuế suất áp dụng 

và tỷ lệ giảm thuế (nếu có), chi phí giao hàng và các chi phí khác có liên quan. 

 2. Thời gian nhận báo giá: Đến 10 giờ 00 phút, ngày 25/3/2024 (Thứ Hai). 

 -  Các tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia chào giá xin vui lòng gửi thư báo 
giá qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ sau: Văn phòng Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: Số 478A Mậu Thân, khóm 3, 
phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, điện thoai: 02943.850.144. 

Để tạo điều kiện cho các đơn vị có năng lực trong và ngoài tỉnh biết thông 
tin và tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm Tin học - Công 

báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đăng thông báo này lên Cổng 
thông tin điện tử tỉnh để các đơn vị biết thông tin và tham gia chào giá. 

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải 
thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Tin học - Công báo; 
- BLĐ Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- BBT Trang TTĐT Sở (đăng tải);                                            
- Lưu: VT, KT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Trần Văn Hùng 
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